
  ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

    TỈNH BÌNH ĐỊNH        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:            /UBND-TH           Bình Định, ngày      tháng     năm 2021 

V/v báo cáo tình hình thực hiện 

và thanh toán vốn đầu tư công 

những tháng đầu năm 2021  

trên địa bàn tỉnh Bình Định  

 

               

 

 

           Kính gửi: Bộ Tài chính 

  

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính 

về việc quy định chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn 

đầu tư công, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổng hợp, báo cáo như sau: 

Tình hình thực hiện thanh toán vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước 

lũy kế thanh toán vốn tháng 7 của kế hoạch năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

chi tiết như biểu mẫu số 01a/TTKHN, số 01b/TTKHN kèm theo Công văn này.   

 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài chính xem xét, 

tổng hợp và chỉ đạo thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;           KT. CHỦ TỊCH   

- Vụ Đầu tư – Bộ TC (để báo cáo);                                                    PHÓ CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Tài chính, Sở KH&ĐT; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, K1, K17.  

 

 

 

                                                                              Nguyễn Tự Công Hoàng      



Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thanh

Vốn tạm 

ứng theo 

chế độ chưa 

thu hồi

Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thành

Vốn tạm ứng 

theo chế độ 

chưa thu hồi

1 2 3 4 5=6+8 6 7 8 9=10+13 10=11+12 11 12 13=14+15 14 15 16

TỔNG SỐ    7.741.168,550   946.867,550    6.794.300,000    6.794.300,000   2.731.242,656  327.181,751   240.141,471    87.040,281    2.659.733,971    2.405.374,311   254.359,660 

* VỐN NSNN (A)+(B) (1)+(2)    7.741.168,550   946.867,550    6.794.300,000    6.794.300,000   2.731.242,656  327.181,751   240.141,471    87.040,281    2.659.733,971    2.405.374,311   254.359,660 

(1) VỐN TRONG NƯỚC   7.117.440,448  937.824,448   6.179.615,000   6.179.615,000  2.570.956,518  319.668,133  232.627,853    87.040,281   2.506.961,451   2.252.601,791  254.359,660 

(2) VỐN NƯỚC NGOÀI      623.728,102      9.043,102      614.685,000      614.685,000     160.286,138      7.513,618      7.513,618                  -        152.772,520      152.772,520                   -   

(A) VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG   5.282.520,282  782.759,282   4.499.760,000   4.499.760,000  1.475.077,562  281.195,250  195.956,470    85.238,781   1.193.882,312      939.522,652  254.359,660 

(B) VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG; TRONG 

ĐÓ:
  2.458.648,269  164.108,269   2.294.540,000   2.294.540,000  1.256.165,093    45.986,501    44.185,001      1.801,500   1.465.851,658   1.465.851,658                   -   

Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực; trong 

đó:
   2.399.471,489   104.931,489    2.294.540,000    2.294.540,000   1.236.248,926    26.070,334     24.724,008      1.346,326    1.465.851,658    1.465.851,658                    -   

Vốn trong nước   1.777.726,888    97.871,888   1.679.855,000   1.679.855,000  1.076.434,011    19.027,938    17.681,612      1.346,326   1.313.079,139   1.313.079,139                   -   

Vốn nước ngoài      621.744,601      7.059,601      614.685,000      614.685,000     159.814,916      7.042,396      7.042,396                  -        152.772,520      152.772,520                   -   

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó:         59.176,780     59.176,780                       -                         -          19.916,167    19.916,167     19.460,993         455,174                       -                         -                      -   

Vốn trong nước        57.193,279    57.193,279                       -                         -         19.444,945    19.444,945    18.989,771         455,174                       -                         -                     -   

Vốn nước ngoài          1.983,501      1.983,501                       -                         -              471,222         471,222         471,222                  -                         -                         -                     -   

Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch được giao

*

VỐN TỪ NGUỒN THU HỢP PHÁP CỦA CƠ 

QUAN NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG 

LẬP DÀNH ĐỂ ĐẦU TƯ THEO QUY ĐỊNH 

(A.2+B.2)

A
DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 

QUẢN LÝ
      108.675,179       5.711,179       102.964,000       102.964,000          8.045,752         447,000          447,000                   -             7.598,752           7.598,752                    -   

A.1 Vốn NSNN       108.675,179       5.711,179       102.964,000       102.964,000          8.045,752         447,000          447,000                   -             7.598,752           7.598,752                    -   

Vốn trong nước       108.675,179       5.711,179       102.964,000       102.964,000          8.045,752         447,000          447,000                   -             7.598,752           7.598,752                    -   

Vốn nước ngoài, trong đó:

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi

- Theo cơ chế tài chính trong nước

1 Vốn NSNN đầu tư theo ngành, lĩnh vực       108.675,179       5.711,179       102.964,000       102.964,000          8.045,752         447,000          447,000                   -             7.598,752           7.598,752                    -   

Vốn trong nước       108.675,179       5.711,179       102.964,000       102.964,000          8.045,752         447,000          447,000                   -             7.598,752           7.598,752                    -   

7503984 - Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn C 7503984                    451,370                451,370                              -                                -                               -                          -                           -                          -                                -                                -                           -   

7564835 - Trụ sở VKSND huyện Hoài Nhơn C 7564835               12.811,207             3.611,207                 9.200,000                 9.200,000                             -                          -                           -                          -                                -                                -                           -   

7004692 - Các công trình XDCB thuộc Bộ Công an C 7004692               19.000,000                         -                 19.000,000               19.000,000                3.545,224                        -                           -                          -                   3.545,224                              -               3.545,224 

7100942 - Hồ chứa nước Đồng Mít , Tỉnh Bình Định A 7100942               25.000,000                         -                 25.000,000               25.000,000                   496,011                        -                           -                          -                      496,011                              -                  496,011 

7608977 - SX giống lúa thuần vùng Duyên Hải NTB & TN GÐ 

2016-2010
C 7608977                    277,851                277,851                              -                                -                               -                          -                           -                          -                                -                                -                           -   

7866754 - Sửa chữa nâng cấp HTTL Tân An - Đập Đá, tỉnh 

Bình Định
C 7866754                    129,751                129,751                              -                                -                               -                          -                           -                          -                                -                                -                           -   

7684302 - Sửa chữa Chi cục Thống kê TP Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định
C 7684302                 3.716,000                         -                   3.716,000                 3.716,000                             -                          -                           -                          -                                -                                -                           -   

7769652 - XD Chi cục Thống kê huyện Phù Cát, tỉnh BĐ C 7769652                 3.899,000                         -                   3.899,000                 3.899,000                   148,550                        -                           -                          -                      148,550                              -                  148,550 

(Kèm theo Công văn số             /UBND-TH ngày         / 7/2021 của UBND tỉnh Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH Biểu số 01b/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2021 - KỲ 6 THÁNG/ 1 NĂM
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Mã số 

dự án 

đầu tư

Vốn kế hoạch

Tổng số

vốn kế 

hoạch năm 

trước được 

phép kéo dài 

(nếu có)

vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài

Kế hoạch Thủ 

tướng Chính 

phủ giao

Vốn kế 

hoạch 

được 

cấp có 

thẩm 

quyền 

cho 

phép 

kéo dài 

sang 

năm sau

Thanh toán vốn kế hoạch năm

Đơn vị triệu đồng

Kế hoạch bộ, 

cơ quan trung 

ương/địa 

phương triển 

khai
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Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết kỳ báo cáo
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Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết kỳ báo cáo

7818775 - Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS h. Phù 

Cát, tỉnh BD
C 7818775                 2.000,000                         -                   2.000,000                 2.000,000                   617,642                        -                           -                          -                      617,642                              -                  617,642 

7818776 - Trụ sở và kho vật chứng Chi cục THADS h. Tây 

Sơn, tỉnh BD
C 7818776                 2.000,000                         -                   2.000,000                 2.000,000                   380,992                        -                           -                          -                      380,992                              -                  380,992 

7562255 - Trung tâm điều dưỡng Người có công tỉnh Bình định C 7562255               38.149,000                         -                 38.149,000               38.149,000                2.410,333                        -                           -                          -                   2.410,333                              -               2.410,333 

7747382 - Gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải 

tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh - Nha Trang
C 7747382                 1.241,000             1.241,000                   447,000               447,000                447,000                        -   

B DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ    7.632.493,371   941.156,371    6.691.336,000    6.691.336,000   2.723.196,904  326.734,751   239.694,471    87.040,281    2.652.135,219    2.397.775,559   254.359,660 

Vốn trong nước    7.008.765,269   932.113,269    6.076.651,000    6.076.651,000   2.562.910,766  319.221,133   232.180,853    87.040,281    2.499.362,699    2.245.003,039   254.359,660 

Vốn nước ngoài, trong đó:       623.728,102       9.043,102       614.685,000       614.685,000      160.286,138      7.513,618       7.513,618                   -         152.772,520       152.772,520                    -   

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi      621.744,601      7.059,601      614.685,000      614.685,000     159.814,916      7.042,396      7.042,396                  -        152.772,520      152.772,520                   -   

- Theo cơ chế tài chính trong nước          1.983,501      1.983,501                       -                         -              471,222         471,222         471,222                  -                         -                         -                     -   

B.1 Vốn NSNN    7.632.493,371   941.156,371    6.691.336,000    6.691.336,000   2.723.196,904  326.734,751   239.694,471    87.040,281    2.652.135,219    2.397.775,559   254.359,660 

Vốn trong nước    7.008.765,269   932.113,269    6.076.651,000    6.076.651,000   2.562.910,766  319.221,133   232.180,853    87.040,281    2.245.003,039    2.245.003,039   254.359,660 

Vốn nước ngoài, trong đó:       623.728,102       9.043,102       614.685,000       614.685,000      160.286,138      7.513,618       7.513,618                   -         152.772,520       152.772,520                    -   

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi      621.744,601      7.059,601      614.685,000      614.685,000     159.814,916      7.042,396      7.042,396                  -        152.772,520      152.772,520                   -   

- Theo cơ chế tài chính trong nước          1.983,501      1.983,501                       -                         -              471,222         471,222         471,222                  -                         -                         -                     -   

1 Vốn cân đối ngân sách địa phương    5.282.520,282   782.759,282    4.499.760,000    4.499.760,000   1.475.077,562  281.195,250   195.956,470    85.238,781    1.193.882,312       939.522,652   254.359,660 

2 Vốn ngân sách trung ương    2.349.973,090   158.397,090    2.191.576,000    2.191.576,000   1.248.119,342    45.539,501     43.738,001      1.801,500    1.305.480,387    1.305.480,387                    -   

Vốn trong nước    1.726.244,988   149.353,988    1.576.891,000    1.576.891,000   1.087.833,204    38.025,883     36.224,383      1.801,500    1.305.480,387    1.305.480,387                    -   

Vốn nước ngoài, trong đó.       623.728,102       9.043,102       614.685,000       614.685,000      160.286,138      7.513,618       7.513,618                   -         152.772,520       152.772,520                    -   

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi      621.744,601      7.059,601      614.685,000      614.685,000     159.814,916      7.042,396      7.042,396                  -        152.772,520      152.772,520                   -   

- Theo cơ chế tài chính trong nước          1.983,501      1.983,501                       -                         -              471,222         471,222         471,222                  -                         -                         -                     -   

2.1 Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực    2.290.796,310     99.220,310    2.191.576,000    2.191.576,000   1.228.203,175    25.623,334     24.277,008      1.346,326    1.305.480,387    1.305.480,387                    -   

Vốn trong nước    1.669.051,709     92.160,709    1.576.891,000    1.576.891,000   1.068.388,259    18.580,938     17.234,612      1.346,326    1.305.480,387    1.305.480,387                    -   

4000050 - Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn 

Cát Tiến - Diêm Vân
C 4000050          5.000,000                   -            5.000,000          5.000,000                      -                    -                     -                    -                         -                         -                     -   

7039695 - Đường Hoài Mỹ - Tam Quan C 7039695        42.223,292                   -          42.223,292        42.223,292       42.223,292                  -                     -                    -          42.223,292                       -      42.223,292 

7039697 - Tuyến đường Cát Minh - Mỹ Chánh B 7039697        10.235,770                   -          10.235,770        10.235,770       10.235,770                  -                     -                    -          10.235,770                       -      10.235,770 

7152417 - Đường Mỹ An - Hoài Mỹ C 7152417        81.040,938                   -          81.040,938        81.040,938       74.228,736                  -                     -                    -          74.228,736                       -      74.228,736 

7256771 - Tuyến đường Quốc lộ 19 (cảng QN đến 

giao Quốc lộ 1A)
B 7256771   1.096.706,989    23.315,989   1.073.391,000   1.073.391,000     824.489,735           13,735           13,735                  -        824.476,000                       -    824.476,000 

7276567 - Dự án Định canh định cư tập trung 

Làng K2 (Suối Đá) xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh
C 7276567          7.170,000      7.170,000                       -                         -                        -                    -                     -                    -                         -                         -                     -   

7285653 - Dự án bảo vệ và phát triển rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ cảnh quan Quy nhơn và 

vùng lân cận 

C 7285653          1.917,970                   -            1.917,970          1.917,970                      -                    -                     -                    -                         -                         -                     -   

7385918 - Bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn C 7385918             164,169           47,096             117,073             117,073                      -                    -                     -                    -                         -                         -                     -   

7490462 - Tổ hợp"không gian khoa học"Nhà mô 

hình vũ trụ
C 7490462        33.476,000      1.476,000        32.000,000        32.000,000                      -                    -                     -                    -                         -                         -                     -   

7547903 - Đường phía Tây tỉnh BĐ (ĐT 639B), 

đoạn Km130-Km145
C 7547903        10.834,766         834,766        10.000,000        10.000,000         7.067,763                  -                     -                    -            7.067,763                       -        7.067,763 

7563264 - Đường trục khu kinh tế nối dài (Giai 

đoạn 1)
C 7563264        50.000,000                   -          50.000,000        50.000,000       25.861,429                  -                     -                    -          25.861,429                       -      25.861,429 

7579582 - NC, MR đường qua các di tích văn hóa 

lịch sử Quốc gia
C 7579582          1.876,618      1.876,618                       -                         -                        -                    -                     -                    -                         -                         -                     -   

7606975 - Khu khám phá khoa học và Trạm quan 

trắc thiên văn...th
C 7606975        87.867,179    12.867,179        75.000,000        75.000,000            155,359                  -                     -                    -               155,359                       -           155,359 

7716055 - CT Đường ven biển DT 639 đoạn từ 

Cát tiến đến Đề Ghi
B 7716055        34.346,327      1.346,327        33.000,000        33.000,000       31.485,372      1.346,326                   -        1.346,326        30.139,046                       -      30.139,046 
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7774712 - Tuyến đường ven biển ( DT639), đoạn 

từ cầu Lại Giang đến cầu Thiện Chánh
B 7774712        67.277,841      7.277,841        60.000,000        60.000,000       42.274,420      7.277,841      7.277,841                  -          34.996,579                       -      34.996,579 

7774715 - DA Tuyến dường ven biển ( DT 639) 

đoạn  Đề Gi- Mỹ Thành
C 7774715      134.266,491    34.266,491      100.000,000      100.000,000         8.398,773      8.349,454      8.349,454                  -                 49,319                       -             49,319 

7831912 - Cầu thị Nại 2 C 7831912          1.593,582      1.593,582                       -                         -           1.593,582      1.593,582      1.593,582                  -                         -                         -                     -   

2014
7285657 - Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng 

hộ huyện Phù Mỹ
C 7285657             122,523             122,523             122,523              96,000                  -                 96,000               96,000 

2015
7287660 - Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng 

hộ huyện Phù Cát
C 7287660             451,834             0,140             451,694             451,694                      -                    -                         -   

2017
7287658- Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng 

hộ huyện Tây Sơn
C 7287658          1.455,006           36,062          1.418,944          1.418,944              74,903                  -                 74,903               74,903 

2019
7286892 - Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng 

hộ huyện Vân Canh
C 7286892             972,132           52,618             919,514             919,514            148,989                  -               148,989             148,989 

2021
7286357 - Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng 

hộ huyện Hoài Nhơn
C 7286357               52,282               52,282               52,282                      -                    -                         -   

Vốn nước ngoài, trong đó       621.744,601       7.059,601       614.685,000       614.685,000      159.814,916      7.042,396       7.042,396                   -         152.772,520       152.772,520                    -   

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi      621.744,601      7.059,601      614.685,000      614.685,000     159.814,916      7.042,396      7.042,396                  -        152.772,520      152.772,520                   -   

7543620 - DA GDTHCS KV kho khăn nhất GĐII C 7543620          4.883,000                   -            4.883,000          4.883,000         3.824,124                  -                     -                    -            3.824,124                       -        3.824,124 

7543715 - DA SC và  NC an toàn đập ( WB8) B 7543715        62.370,000                   -          62.370,000        62.370,000       15.136,224                  -                     -                    -          15.136,224                       -      15.136,224 

7563271 - DA môi trường bền vững các TPDH - 

Tiểu DA TP Quy Nhơn
B 7563271      318.615,817      2.473,817      316.142,000      316.142,000         8.991,627      2.456,612      2.456,612                  -            6.535,015                       -        6.535,015 

7593697 - Đầu tư XD cầu dân sinh và Quản lý tài 

sản đường địa phương ( LRAMP)
B 7593697        15.747,784      4.585,784        11.162,000        11.162,000         4.585,784      4.585,784      4.585,784                  -                         -                         -                     -   

7619042 - Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai 

tại 1 số tỉnh MT
A 7619042      220.128,000                   -        220.128,000      220.128,000     127.277,157                  -                     -                    -        127.277,157                       -    127.277,157 

- Theo cơ chế tài chính trong nước                       -   

2.2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia         59.176,780     59.176,780                       -                         -          19.916,167    19.916,167     19.460,993         455,174                       -                         -                      -   

Vốn trong nước         57.193,279     57.193,279                       -                         -          19.444,945    19.444,945     18.989,771         455,174                       -                         -                      -              -   

CTMTQG NTM        22.863,161    22.863,161                       -                         -           9.068,506      9.068,506      8.767,950         300,556                       -                         -                     -             -   

CTMTQG Giảm nghèo        34.130,118    34.130,118                       -                         -         10.176,439    10.176,439    10.021,821         154,618                       -                         -                     -   

 CTMTQG CT 135             200,000         200,000                       -                         -              200,000         200,000         200,000                  -                         -                         -                     -   

Vốn nước ngoài, trong đó           1.983,501       1.983,501                       -                         -               471,222         471,222          471,222                   -                         -                         -                      -   

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi                       -   

- Theo cơ chế tài chính trong nước          1.983,501      1.983,501                       -                         -              471,222         471,222         471,222                  -                         -                         -                     -   

 CTMTQG CT 135 - VNN          1.983,501      1.983,501                       -                         -              471,222         471,222         471,222                  -                         -                         -                     -   
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1

Thanh toán 

khối lượng 

hoàn thanh

Vốn tạm ứng 

theo chế độ 

chưa thu hồi

Thanh toán khối 

lượng hoàn 

thành

Vốn tạm ứng 

theo chế độ 

chưa thu hồi

1 2 3=4+6 4 5 6 7=8+11 8=9+10 9 10 11=12+13 12 13 14=15+16 15 16

TỔNG SỐ      7.741.168,550     946.867,550      6.794.300,000      6.794.300,000       2.731.242,656      327.181,751       240.141,471     87.040,281      2.659.733,971      2.405.374,311     254.359,660      3.332.024,386     405.392,327      2.926.632,059 

* VỐN NSNN (A)+(B) (1)+(2)      7.741.168,550     946.867,550      6.794.300,000      6.794.300,000       2.731.242,656      327.181,751       240.141,471     87.040,281      2.659.733,971      2.405.374,311     254.359,660      3.332.024,386     405.392,327      2.926.632,059 

(1) VỐN TRONG NƯỚC     7.117.440,448    937.824,448     6.179.615,000     6.179.615,000      2.570.956,518      319.668,133      232.627,853    87.040,281     2.506.961,451     2.252.601,791    254.359,660     3.124.272,290    397.696,213     2.726.576,078 

(2) VỐN NƯỚC NGOÀI        623.728,102        9.043,102        614.685,000        614.685,000         160.286,138          7.513,618          7.513,618                   -          152.772,520        152.772,520                     -          207.752,096        7.696,115        200.055,981 

(A) VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG     5.282.520,282    782.759,282     4.499.760,000     4.499.760,000      1.475.077,562      281.195,250      195.956,470    85.238,781     1.193.882,312        939.522,652    254.359,660     1.886.188,982    346.180,435     1.540.008,547 

(B) VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG; TRONG ĐÓ:     2.458.648,269    164.108,269     2.294.540,000     2.294.540,000      1.256.165,093        45.986,501        44.185,001      1.801,500     1.465.851,658     1.465.851,658                     -       1.445.835,404      59.211,892     1.386.623,511 

Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực; trong đó:      2.399.471,489     104.931,489      2.294.540,000      2.294.540,000       1.236.248,926        26.070,334         24.724,008       1.346,326      1.465.851,658      1.465.851,658                      -        1.421.004,505       34.380,994      1.386.623,511 

Vốn trong nước     1.777.726,888      97.871,888     1.679.855,000     1.679.855,000      1.076.434,011        19.027,938        17.681,612      1.346,326     1.313.079,139     1.313.079,139                     -       1.213.888,923      27.321,393     1.186.567,530 

Vốn nước ngoài        621.744,601        7.059,601        614.685,000        614.685,000         159.814,916          7.042,396          7.042,396                   -          152.772,520        152.772,520                     -          207.115,582        7.059,601        200.055,981 

Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; trong đó:           59.176,780       59.176,780                          -                            -              19.916,167        19.916,167         19.460,993          455,174                          -                            -                        -             24.830,899       24.830,899                          -   

Vốn trong nước          57.193,279      57.193,279                         -                           -             19.444,945        19.444,945        18.989,771         455,174                         -                           -                       -            24.194,385      24.194,385                         -   

Vốn nước ngoài            1.983,501        1.983,501                         -                           -                  471,222             471,222             471,222                   -                           -                           -                       -                 636,514           636,514                         -   

A
DỰ ÁN DO BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG QUẢN 

LÝ
        108.675,179         5.711,179         102.964,000         102.964,000              8.045,752             447,000              447,000                    -               7.598,752             7.598,752                      -             16.441,991            922,932           15.519,059 

Vốn trong nước         108.675,179         5.711,179         102.964,000         102.964,000              8.045,752             447,000              447,000                    -               7.598,752             7.598,752                      -             16.441,991            922,932           15.519,059 

Vốn nước ngoài, trong đó:

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi

- Theo cơ chế tài chính trong nước

A.1 Vốn NSNN         108.675,179         5.711,179         102.964,000         102.964,000              8.045,752             447,000              447,000                    -               7.598,752             7.598,752                      -             16.441,991            922,932           15.519,059 

Vốn trong nước         108.675,179         5.711,179         102.964,000         102.964,000              8.045,752             447,000              447,000                    -               7.598,752             7.598,752                      -             16.441,991            922,932           15.519,059 

Vốn nước ngoài, trong đó:

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi

- Theo cơ chế tài chính trong nước

1 Vốn NSNN đầu tư theo ngành, lĩnh vực         108.675,179         5.711,179         102.964,000         102.964,000              8.045,752             447,000              447,000                    -               7.598,752             7.598,752                      -             16.441,991            922,932           15.519,059 

Vốn trong nước         108.675,179         5.711,179         102.964,000         102.964,000              8.045,752             447,000              447,000                    -               7.598,752             7.598,752                      -             16.441,991            922,932           15.519,059 

Vốn nước ngoài, trong đó

B DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ      7.632.493,371     941.156,371      6.691.336,000      6.691.336,000       2.723.196,904      326.734,751       239.694,471     87.040,281      2.652.135,219      2.397.775,559     254.359,660      3.315.582,395     404.469,396      2.911.113,000 

Vốn trong nước      7.008.765,269     932.113,269      6.076.651,000      6.076.651,000       2.562.910,766      319.221,133       232.180,853     87.040,281      2.499.362,699      2.245.003,039     254.359,660      3.107.830,299     396.773,281      2.711.057,018 

Vốn nước ngoài, trong đó:         623.728,102         9.043,102         614.685,000         614.685,000          160.286,138          7.513,618           7.513,618                    -           152.772,520         152.772,520                      -           207.752,096         7.696,115         200.055,981 

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi        621.744,601        7.059,601        614.685,000        614.685,000         159.814,916          7.042,396          7.042,396                   -          152.772,520        152.772,520                     -          207.115,582        7.059,601        200.055,981 

- Theo cơ chế tài chính trong nước            1.983,501        1.983,501                         -                           -                  471,222             471,222             471,222                   -                           -                           -                       -                 636,514           636,514                         -   

B.1 Vốn NSNN      7.632.493,371     941.156,371      6.691.336,000      6.691.336,000       2.723.196,904      326.734,751       239.694,471     87.040,281      2.652.135,219      2.397.775,559     254.359,660      3.315.582,395     404.469,396      2.911.113,000 

Vốn trong nước      7.008.765,269     932.113,269      6.076.651,000      6.076.651,000       2.562.910,766      319.221,133       232.180,853     87.040,281      2.499.362,699      2.245.003,039     254.359,660      3.107.830,299     396.773,281      2.711.057,018 

Vốn nước ngoài, trong đó:         623.728,102         9.043,102         614.685,000         614.685,000          160.286,138          7.513,618           7.513,618                    -           152.772,520         152.772,520                      -           207.752,096         7.696,115         200.055,981 

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi        621.744,601        7.059,601        614.685,000        614.685,000         159.814,916          7.042,396          7.042,396                   -          152.772,520        152.772,520                     -          207.115,582        7.059,601        200.055,981 

- Theo cơ chế tài chính trong nước            1.983,501        1.983,501                         -                           -                  471,222             471,222             471,222                   -                           -                           -                       -                 636,514           636,514                         -   

1 Vốn cân đối ngân sách địa phương      5.282.520,282     782.759,282      4.499.760,000      4.499.760,000       1.475.077,562      281.195,250       195.956,470     85.238,781      1.193.882,312         939.522,652     254.359,660      1.886.188,982     346.180,435      1.540.008,547 

2 Vốn ngân sách trung ương      2.349.973,090     158.397,090      2.191.576,000      2.191.576,000       1.248.119,342        45.539,501         43.738,001       1.801,500      1.458.252,907      1.458.252,907                      -        1.429.393,413       58.288,961      1.371.104,452 

Vốn trong nước      1.726.244,988     149.353,988      1.576.891,000      1.576.891,000       1.087.833,204        38.025,883         36.224,383       1.801,500      1.305.480,387      1.305.480,387                      -        1.221.641,317       50.592,846      1.171.048,471 

Vốn nước ngoài, trong đó.         623.728,102         9.043,102         614.685,000         614.685,000          160.286,138          7.513,618           7.513,618                    -           152.772,520         152.772,520                      -           207.752,096         7.696,115         200.055,981 

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi        621.744,601        7.059,601        614.685,000        614.685,000         159.814,916          7.042,396          7.042,396                   -          152.772,520        152.772,520                     -          207.115,582        7.059,601        200.055,981 

- Theo cơ chế tài chính trong nước            1.983,501        1.983,501                         -                           -                  471,222             471,222             471,222                   -                           -                           -                       -                 636,514           636,514                         -   

2.1 Vốn NSTW đầu tư theo ngành, lĩnh vực      2.290.796,310       99.220,310      2.191.576,000      2.191.576,000       1.228.203,175        25.623,334         24.277,008       1.346,326      1.202.525,705      1.202.525,705                      -        1.404.562,515       33.458,062      1.371.104,452 

STT Nội dung

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề
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Biểu số 01a/TTKHN

BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KẾ HOẠCH NĂM 2021 - ĐẾN THỜI ĐIỂM BÁO CÁO

(Kèm theo Công văn số             /UBND-TH ngày         / 7/2021 của UBND tỉnh Bình Định)

Đơn vị triệu đồng

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tổng số

Trong đó

Thanh toán 

vốn kế hoạch 

kéo dài

Thanh toán vốn 

kế hoạch năm

Thanh toán vốn kế hoạch năm
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STT Nội dung

Vốn kế hoạch Lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề
Ước lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết 

tháng báo cáo

Tổng số

vốn kế hoạch 

năm trước 

được phép kéo 

dài (nếu có)

vốn kế hoạch giao trong năm

Tổng số

Thanh toán vốn kế hoạch kéo dài

Tổng số

Trong đó

Kế hoạch Thủ 

tướng Chính 

phủ giao

Kế hoạch bộ, cơ 

quan trung 

ương/địa 

phương triển 

khai

Tổng sổ

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Thanh toán 

vốn kế hoạch 

kéo dài

Thanh toán vốn 

kế hoạch năm

Thanh toán vốn kế hoạch năm

Vốn trong nước      1.669.051,709       92.160,709      1.576.891,000      1.576.891,000       1.068.388,259        18.580,938         17.234,612       1.346,326      1.305.480,387      1.305.480,387                      -        1.197.446,932       26.398,461      1.171.048,471 

Vốn nước ngoài, trong đó         621.744,601         7.059,601         614.685,000         614.685,000          159.814,916          7.042,396           7.042,396                    -           152.772,520         152.772,520                      -           207.115,582         7.059,601         200.055,981 

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi        621.744,601        7.059,601        614.685,000        614.685,000         159.814,916          7.042,396          7.042,396                   -          152.772,520        152.772,520                     -          207.115,582        7.059,601        200.055,981 

- Theo cơ chế tài chính trong nước                         -   

2.2 Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia           59.176,780       59.176,780                          -                            -              19.916,167        19.916,167         19.460,993          455,174                          -                            -                        -             24.830,899       24.830,899                          -   

Vốn trong nước           57.193,279       57.193,279                          -                            -              19.444,945        19.444,945         18.989,771          455,174                          -                            -                        -             24.194,385       24.194,385                          -   

CTMTQG NTM          22.863,161      22.863,161                         -                           -               9.068,506          9.068,506          8.767,950         300,556                         -                           -                       -            10.973,769      10.973,769                         -   

CTMTQG Giảm nghèo          34.130,118      34.130,118                         -                           -             10.176,439        10.176,439        10.021,821         154,618                         -                           -                       -            13.020,616      13.020,616                         -   

 CTMTQG CT 135               200,000           200,000                         -                           -                  200,000             200,000             200,000                   -                           -                           -                       -                 200,000           200,000                         -   

Vốn nước ngoài, trong đó             1.983,501         1.983,501                          -                            -                   471,222             471,222              471,222                    -                            -                            -                        -                  636,514            636,514                          -   

- Theo cơ chế ghi thu ghi chi                         -   

- Theo cơ chế tài chính trong nước            1.983,501        1.983,501                         -                           -                  471,222             471,222             471,222                   -                           -                           -                       -                 636,514           636,514                         -   
 CTMTQG CT 135 - VNN                    1.983,501                1.983,501                                  -                                    -                           471,222                    471,222                     471,222                          -                                    -                                    -                               -                          636,514                   636,514                                  -   

2.3 Vốn NSTW bổ sung ngoài kế hoạch được giao
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